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0

Lớp mới 

1 19A5011B60 Trần Hoàng Vũ BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

2 19K4041080 Nguyễn Ngọc Cẩm Nhi BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

3 19A5011660 Hoàng Thanh Nhật BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

4 19A5011B76 Nguyễn Lê Kiều Xuyên BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

5 19D4011693 Huỳnh Đức Trung BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

6 19K4041030 Nguyễn Thị Thu Hà BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

7 19D4011439 Hoồ Thị Cẩm Nhung BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

8 19K4041116 Trần Thị Thu Thảo BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

9 19K4041066 Trần Thị Hà My BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

10 19K4041032 Võ Thị Ngọc Hân BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

11 19D4041056 Lê Thành Đạt BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

12 19D4041159 Hầu Lâm Bảo Khang BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

13 19D4011774 Lê Phước Thịnh BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

14 19D4011659 Hoàng Quỳnh Trang BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

15 19D4011037 Nguyễn Thị Ngọc Châu BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

16 19D4041151 Hồ Ngọc Bảo Huy BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

17 19D4041203 Nguyễn Ngô Hoàng Long BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

18 19D4011340 Nguyễn Văn Minh BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

19 19D4011025 Võ Thị Minh Ánh BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

20 19D4011380 Huỳnh Thanh Nghiêm BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

21 19K4011349 Đặng Minh Quốc Tuấn BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

22 19D4011314 Cao Thị Thảo Ly BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

23 19D4011524 Phan Thị Minh Sang BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

24 19D4011304 Võ Thị Phương Loan BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

25 19D4041121 Lê Trọng Hiếu BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

26 19D4041030 Phạm Nhật An BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

27 19K4091094 Nguyễn Thị Út Hiền BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

28 19K4091038 Trần Thị Hảo BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

29 19D4041162 Võ Đại Khánh BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

30 19D4011630 Giang Thị Thu Thủy BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

31 19D4041087 Trần Thị Trúc Hà BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

32 19D4051153 Hoàng Thảo Hương BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

33 19D4051612 Nguyễn Thị Nhi BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

34 19A5021749 Trần Đình Thư BR tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

1 19K4091142 Nguyễn Thị Mai Phương BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

2 19K4091192 Lê Bảo Trâm BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

3 19K4091126 Lê Thị Yến Nhi BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

4 19K4091162 Phạm Thị Thành Tâm BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

5 19K4021507 Lê Thị Bích Thủy BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

TT Mã SV Họ và tên
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6 19L3071041 Nguyễn Lê Hoàng Ánh BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

7 19L3071167 Đào Duy Hiếu BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

8 19L3071163 Nguyễn Thị Khánh Vy BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

9 19L3071150 Nguyễn Văn Anh Vũ BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

10 19L3071036 Phạm Như Truyền BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

11 19L1031094 Trương Hoàng Hậu BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

12 19K4011336 Trương Phú Thịnh BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

13 19K4041048 Văn Thị Thùy Trang BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

14 19K4021501 Phan Thị Huyền BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

15 19K4041142 Huỳnh Thị Thúy BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

16 19K4041002 Trương Thị Như Ý BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

17 19K4041050 Huỳnh Thị Mỹ Anh BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

18 19K4021243 Võ Thị Thu Huyền BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

19 19K4021446 Trương Thị Kim Loan BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

20 19K4021339 Công Huyền Tôn Nữ ThanhThanh BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

21 19K4011032 Trần Doãn Nhật BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

22 19K4091041 Nguyễn Quốc Cường BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

23 19K4091161 Nguyễn Văn Hiến BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

24 19K4091165 Hồ Thị MInh Tâm BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

25 19L3071057 Lê Đức Anh Huy BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

26 19K4091089 Võ Cao Minh Ly BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

27 19A5021027 Nguyễn Thị Minh Hằng BR tiết 1-2 thứ 2 - thứ 4 (7h-8h40)

1 18T1021188 Châu Văn Nam BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

2 18T1021172 Phan Hoàng Long BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

3 18T1041005 Nguyễn Kỳ Anh Dương BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

4 19K4021016 Mai Thế Anh BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

5 19K4021450 Nguyễn Văn Thanh BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

6 19L3201026 Tôn Thất Ngọc Lân BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

7 19K4021454 Nguyễn Văn Thành BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

8 19K4151081 Tôn Thất Cẩm Thành BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

9 19K4021064 Nguyễn Hữu Tiến DĐạt BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

10 19K4021478 Huỳnh Văn Thìn BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

11 19D4011054 Đặng Mạnh Cường BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

12 19D4011591 Trần Gia Thể BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

13 19L3171014 Hồ Viết Tường Bách BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

14 19L3141006 Bùi Quang Quốc Huy BR tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

1 19D4041024 Nguyễn Bi BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

2 19K4151022 Nguyễn Đình Minh Hiếu BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

3 19K4151002 Trần Văn Tuấn Anh BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

4 19K4091095 Hồ Thị Nhật Minh BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

5 19K4091059 Trần DĐình Hưng BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

6 19K4091132 Lê Thị Quỳnh Như BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

7 19K4091144 Phạm THị Khánh Phương BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

8 19K4091004 Nguyễn Hoàng Châu Anh BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

9 19K4021328 Đoàn Thị Thanh Nguyệt BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

10 19K4021081 Nguyễn Thị Mỹ Dung BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

11 19K4021251 Văn Hữu Long BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)
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12 19K4091128 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi BR tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

1 19A5011527 Nguyễn Văn Linh BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

2 19A5011226 Nguyễn Văn Cảm BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

3 19A5011646 Trần Văn Nguyên BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

4 19A5011422 Nguyễn Vương Minh Hoàng BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

5 19A5011086 Lê Thị Kim Ngân BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

6 19A5011058 Nguyễn Thị Thanh Hương BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

7 19A5011697 Trần Thị Thu Nhung BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

8 19A5011114 Đoàn Võ Quốc BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

9 19A5011449 Lê Quang Huy BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

10 19A5011401 Phan Đình Hiếu BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

11 19A5011373 Lương Thị Thu Hậu BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

12 19A5011632 Ngô Thị Ngọc BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

13 19A5011674 Nguyễn Thị Linh Nhi BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

14 19A5011553 Phạm Thế Lực BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

15 19F7511359 Nguyễn Thái Nhật BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

16 19A5011403 Võ Trung Hiếu BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

17 19A5011983 Lê Việt Minh Trí BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

18 19A5011388 Nguyễn Văn Hiếu BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

19 19A5011486 Bùi Thế Lâm BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

20 19D4041436 Nguyễn Nho Hoàng Triều BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

21 19D4041071 Bùi Thanh Duy BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

22 19D4041097 Vương Thị Thu Hằng BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

23 19S1011011 Trần Lê Huy BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

24 19K4071193 Trần Thị Tố Trinh BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

25 19K4071115 Phạm Thị Như Ngọc BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

26 19K4071082 Nguyễn Thị Kim Liên BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

27 19K4071067 Nguyễn Thị Thu Hồng BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

28 19K4021282 Phùng Lê Diệu My BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

29 19K4021175 Bùi Thị Kim Huê BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

30 19K4051350 Phan Thị Thaắm BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

31 19K4041096 Đoàn Thị Minh Phương BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

32 19K4021103 Đặng Thị Quỳnh Giang BB tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

1 19L3071152 Đỗ Trung Tuấn BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

2 19L3071127 Dương Văn Thêm BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

3 19L3071121 Nguyễn Văn Thắng BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

4 19L3071109 DĐoàn Ngọc Quý BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

5 19L3071048 Lê Thị Diệu Hoàng BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

6 19L3071014 Zơrâm Bưới BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

7 19K4051301 Nguyễn Thị Xuân Như BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

8 19K4091190 Hồ Thị Thanh Thâm BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

9 19K4011268 Lê Hữu Thái BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

10 19K4021086 nguyễn Đức Dũng BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

11 19S1011019 Lê Thị Thu Ngân BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

12 19S1011050 Đỗ NGọc Hương Ly BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

13 18F7541145 Nguyễn Thị Mến BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

14 19L3071155 Nguyễn Minh Tùng BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)
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15 19L3071122 Nguyễn Chí Thanh BB tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

1 19A5011431 Nguyễn Quốc Huệ BB tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

2 19K4151010 Lê Thiên Dũng BB tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

3 19K4061022 Nguyễn NGọc Minh Minh BB tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

4 19K4021609 Phan Văn Vũ BB tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

5 19K4151071 Tô Đình Quang Sang BB tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

6 19A5011545 Nguyễn Hoàng Châu Long BB tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

1 19K4021072 Nguyễn Thị Thúy Diễm BB tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

2 19K4021316 Nguyễn Thị Bích Ngọc BB tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

3 19K4111007 Trần Thị Ngân Tâm BB tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

1 19A5011134 Nguyễn Quốc Thông BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

2 19A5011605 Nguyễn Đình Nam BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

3 19D4051039 Hoàng Thị Kim Chung BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

4 19D4051121 Đinh Thị Hiếu BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

5 19D4051028 Hồ Thị Sơn Ca BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

6 19A5011583 Ngô Nhật Minh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

7 19D4011521 Nguyễn Thị Sâm BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

8 19D4011138 Triệu Thị Minh Hải BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

9 19D4011071 Võ Thị Kiều Diễm BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

10 19D4051286 Nguyễn Như Ngọc BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

11 19D4051092 Đinh Thị Hằng BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

12 19A5011261 Nguyễn Công Danh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

13 19D4011485 Lê Thiị Kim Phượng BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

14 19D4011600 Lê Hữu Thọ BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

15 19D4011410 Hoàng Thế Minh Nhật BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

16 19D4011056 Thái Bá Cường BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

17 19D4011296 Đinh Thị Mỹ Loan BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

18 19D4011447 Nguyễn Thùy Nhung BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

19 19D4011323 Tạ Trần Thu Ly BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

20 19D4011280 Hoàng Thị Kiều Linh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

21 19D4011639 Nguyễn Thị Út Tiên BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

22 19D4011123 Trần Hữu Gôn BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

23 19D4011210 Nguyễn Xuân Hưng BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

24 19D4011289 Trần Thái Hoàng Linh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

25 19D4011645 Trần Nhật Tiến BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

26 19D4011109 Phùng Huyền Duyệt BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

27 19D4011369 Trịnh Thị Thùy Nga BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

28 19D4011493 Phạm Anh Quân BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

29 19D4011130 Trương Thị Hà BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

30 19D4011248 Nguyễn Hoàng Châu Khanh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

31 19K4021151 Lê Văn Minh Hiếu BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

32 19K4021310 Nguyễn Thanh Nghĩa BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

33 19K4071188 Nguyễn Thị Quỳnh Trang BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

34 19K4051314 Đậu Thị Oanh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

35 19K4021045 Nguyễn Minh Châu BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

36 19S1011043 Hoàng Thị Bích Hạnh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

37 19S1011034 Đinh Thái Trang BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)
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38 19S1011001 Bùi Đăng Minh Anh BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

39 19S1011038 Võ Thị Thủy Tiên BC tiết 1-2 thứ 4 - thứ 6 (7h-8h40)

1 19A5011591 Viên Ngọc Hai Mươi BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

2 19K4011374 Lê Diệu Yến BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

3 19K4021378 Nguyễn Thị Kiều Oanh BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

4 19D4011018 Trần Thị Kim Anh BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

5 19D4011167 Nguyễn Thị Thu Hiền BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

6 19D4011061 Lê Thị Anh Đào BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

7 19D4011712 Cầm Ánh Tuyết BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

8 19D4011469 Lê DĐức Phúc BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

9 19D4011698 Ngô Hà Cẩm Tú BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

10 19D4011583 Nguyễn Thị Thanh Thảo BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

11 19D4011093 Nguyễn Thị Thùy Dương BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

12 19D4011722 Trần Thị Ánh Tuyết BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

13 19K4021148 Hoàng Nghĩa Hiệp BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

14 19K4051182 Nguyễn Thị Kim Liên BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

15 19K4051369 Dương Thị Y Thiên BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

16 19K4071085 Ngô Thị Thùy Linh BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

17 19K4071142 Trần Thị Kiều Oanh BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

18 19K4011088 Trần Thị Thu Hòa BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

19 19K4011246 Đỗ Thị Quyên BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

20 19K4011200 Cao Thị Thùy Nhi BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

21 19K4011134 Trần Thị Ngọc Lan BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

22 19K4011181 Mai Khánh Ngọc BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

23 19K4011240 Nguyễn Thị Như Phương BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

24 19K4011354 Đặng Thanh Vân BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

25 19K4011084 Nguyễn Thị Hiếu BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

26 19K4041102 Phạm Ngọc Quyền BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

27 19K4091001 Phạm Xuân An BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

28 19K4071190 Nguyễn Thị Kiều Trinh BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

29 19K4051222 Chu Thị Mai BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

30 19K4051335 Phạm Thị Như Quỳnh BC tiết 1-2 thứ 3 - thứ 5 (7h-8h40)

1 19A5011185 Hà Tuấn Anh BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

2 19A5011241 Hồ Tuấn Chính BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

3 19D4051193 Phan Hoồng Kỳ BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

4 19D4051401 Nguyễn Thanh Sơn BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

5 19D4051243 Bùi Thị Kim May BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

6 19K4021120 Hoàng Thị Thúy Hằng BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

7 19K4021162 Lê Thị Hoài BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

0 19A5011716 Nguyễn Đại Phi BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

9 19A5011387 Trần Thị Mai Hiền BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

10 18T6061200 Hồ Văn Tân BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

11 18T6061157 Hà Thị Hồng Nhung BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

12 18T3041031 Alăng Nhụy BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

13 19A5021675 Lê Trường Sanh BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

14 19K4021357 Phan Bạch Thiện Tâm Nhi BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

15 19K4021260 Trương Trần Khánh Ly BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)
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16 19K4021124 Nguyễn Thị Diệu Hằng BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

17 19K4021286 Cao Thị Ly Na BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

18 19K4021005 Nguyễn Thị Ngọc Ân BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

19 19K4021490 Lê Anh Thư BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

20 18T6061152 Hồ Thị Thái BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

21 19K4021606 Lê Thiện Vũ BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

22 19K4021392 Nguyễn Thị Thu Phương BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

23 19K4021105 Nguyễn Đỗ Hương Giang BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

24 19K4071078 Lê Hữu Khánh BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

25 19S9011291 Hồ Quỳnh Trang BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

26 19S9011329 Nguyễn Hoồng Nhung BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

27 19K4151008 Nguyễn Tấn Đạt BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

28 19K4151029 Nguyễn Thị Hương BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

29 19A5011675 Phan Thị Nhi BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

30 18F7511443 Trần Thanh Phú BC tiết 7-8 thứ 3 - thứ 5 (15h15-16h55)

1 19K4021633 Nguyễn Thị Hải Yến BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

2 19K4021546 Nguyễn Trần Thu Trang BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

3 18T1051012 Trần Kim Hiếu BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

4 18T1051009 Phạm Đắc Hải BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

5 19K4021341 Bhríu Thị Dâng Nhi BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

6 19L3031030 Nguyễn Quốc Tuấn BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

7 19K4021500 Dương Thị Y Thúy BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

8 19K4091028 Nguyễn Thị Thanh Hà BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

9 19D4011559 Nguyễn Trọng Thắng BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

10 19D4051040 Lê Có BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

11 19D4011648 Hoàng Thị Trình BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

12 19D4011728 Phạm Thị Mỹ Uyên BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

13 19D4011254 Hồ Thị Lai BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

14 19L4011287 Nguyễn Văn Việt BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

0 19K4051355 Hồ Thị Phương Thảo BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

16 19K4201001 Hoih Thị Cẩm Lai BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

17 18F7561090 Châu Minh Thiện BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

18 18F7561039 Trần Thị Hải Hoàn BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)

19 18F7561022 Hiền Thị thu Hà BC tiết 7-8 thứ 2 - thứ 4 (15h15-16h55)
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